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1 24205416717  Nguyễn Bảo  Anh 12/02/2000 Quảng Trị 27TBN9

2 25203115906  Trần Thị Kim  Anh 28/11/2001 Đắk Lắk 27TBN9

3 25203304947  Nguyễn Thị Vân  Anh 16/08/2001 Quảng Bình 27TBN9

4 24217204805  Nguyễn Hải  Âu 01/01/2000 Quảng Nam 27TBN9

5 25213504740  Ngô Văn Quốc  Bảo 14/07/2001 Quảng Nam 27TBN9

6 24217206693  Ngô Quốc  Đạt 05/04/2000 Quảng Nam 27TBN9

7 25203111090  Võ Thị Thùy  Dung 27/08/2001 Bình Định 27TBN9

8 25217105889  Ngô Quang  Duy 26/07/2001 Quảng Bình 27TBN9

9 24202201080  Nguyễn Tôn Hương  Giang 19/08/1997
Thừa Thiên

Huế
27TBN9

10 24215407455  Đào Ngọc  Hải 09/10/1999 Thái Bình 27TBN9

11 24207104382  Lê Ngọc  Hân 22/02/2000 Đà Nẵng 27TBN9

12 24203101573  Nguyễn Thị  Hằng 05/04/2000 Hà Tĩnh 27TBN9

13 25202111830  Đặng Thị Thu  Hoài 26/05/2001
Thừa Thiên

Huế
27TBN9

14 23216111900  Nguyễn Việt  Hoàng 12/11/1999 Gia Lai 27TBN9

15 25203301409  Phan Nhật Bảo  Kha 04/12/2001 Lâm Đồng 27TBN9

16 25203301368  Võ Nguyễn Ngọc  Khánh 26/04/2001 Quảng Ngãi 27TBN9

17 24217206250  Trần Hoàng Đình  Khiêm 27/01/2000 Đà Nẵng 27TBN9

18 25212117287  Mai Đăng  Khoa 17/04/2001 Quảng Bình 27TBN9

19 25203217241  Nguyễn Trần Thy  Khuê 29/03/2001 Đà Nẵng 27TBN9

20 25202103367  Lê Ngọc  Linh 28/12/2001 Đà Nẵng 27TBN9

21 25202612432  Huỳnh Thị Huệ  Linh 16/02/2000 Quảng Nam 27TBN9

22 24207211327  Nguyễn Thị Phương  Mai 02/01/2000 Quảng Bình 27TBN9

23 24215415874
 Nguyễn Ngọc
Phương

 Nam 22/05/2000 Kiên Giang 27TBN9

24 2320869937  Ngô Thị Diệu  Thúy 27/09/1999 Quảng Trị 26TSC7 Hoãn T12/21

25 24217105151  Trần Minh  Hiếu 29/09/2000 Đà Nẵng 26TSC9 Thi ghép

26 24205107038  Hoàng Thị Kim  Chi 18/08/2000 Quảng Bình 26TYC6 Thi ghép

27 24207206132  Huỳnh Thị Trúc  Tiên 18/11/2000 Đà Nẵng 27CSC1 Thi ghép

28 24202116155  Võ Thị Thu  Hiền 03/08/2000 Bình Định 27CYC2 Thi ghép
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29 24207104171  Đặng Thị Lan  Anh 01/01/2000 Hà Tĩnh 27SHT1 Hoãn T12/21

30 24207107222  Trần Thị Thanh  Thúy 04/12/2000 Đắk Lắk 27SHT1 Thi ghép

31 24207200224  Nguyễn Như  Thùy 09/11/2000 Đắk Lắk 27SHT2 Thi ghép

32 24203207524  Trương Thu  Hằng 19/07/2000 Quảng Trị 27TBN2 Thi ghép

33 25202701408  Lê Thị Mỹ  Hạnh 20/09/2001 Quảng Ngãi 27TBN2 Hoãn T12/21

34 25202101761  Trịnh Thị Hạ  My 26/03/2001 Quảng Ngãi 27TBN2 Hoãn T12/21

35 24203107526  Phan Thị Thùy  Trang 24/11/2000 Quảng Trị 27TBN2 Thi ghép

36 24207106505  Y  Thư 12/05/2000 Kon Tum 27TBN5 Thi ghép
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1 24217104336  Lương Văn  Nam 15/04/2000 Quảng Nam 27TBN9

2 24202200972  Nguyễn Hà Thảo  Nguyên 10/02/2000 Gia Lai 27TBN9

3 25217105278  Nguyễn Văn  Nhật 15/07/2001 Quảng Nam 27TBN9

4 25203308368  Trần Thị Kiều  Oanh 30/08/2001 Quảng Nam 27TBN9

5 24207106700  Phan Thị Minh  Phúc 06/08/2000 Quảng Nam 27TBN9

6 25213217080  Lê Hữu  Phước 13/02/2001 Đà Nẵng 27TBN9

7 25213410571  Nguyễn Văn  Phước 10/07/2001 Quảng Nam 27TBN9

8 25203302555  Nguyễn Thị Minh  Phương 17/01/1999 Đà Nẵng 27TBN9

9 25212107007  Phạm Hồng  Quân 04/09/2001 Quảng Bình 27TBN9

10 25212113790  Cao Nguyễn Hoàng  Quốc 12/08/2001
Thừa Thiên

Huế
27TBN9

11 24217215576  Lê Trần Việt  Thắng 16/10/2000
Thừa Thiên

Huế
27TBN9

12 25203108529  Huỳnh Thị Hoài  Thương 20/10/2001 Đà Nẵng 27TBN9

13 25207109045  Võ Thị  Thy 19/04/2001 Quảng Nam 27TBN9

14 24205402537  Đỗ Thị Bích  Trâm 27/01/2000 Quảng Nam 27TBN9

15 25202114958  Nguyễn Thị Thuỳ  Trâm 11/04/2001 Quảng Nam 27TBN9

16 25203215947  Bùi Phạm Bảo  Trân 06/01/2001 Đà Nẵng 27TBN9

17 24217103980  Huỳnh Văn  Tùng 03/07/2000 Đà Nẵng 27TBN9

18 24217208476  Nguyễn Thanh  Tùng 10/04/2000 Đà Nẵng 27TBN9

19 24202505353  Nguyễn Thu  Uyên 05/02/1996 Đà Nẵng 27TBN9

20 24213301731  Đặng Thanh  Văn 20/08/2000 Quảng Ngãi 27TBN9

21 25211215612  Phạm Quốc  Vỹ 28/09/2001 Quảng Nam 27TBN9

22 24207104041  Phạm Thị Như  Ý 01/12/2000 Đắk Lắk 27TBN9

23 24205102211  Đậu Thị Ngọc  Anh 29/05/2000 Hà Tĩnh 27THT8

24 24211708928  Phạm Văn  Can 29/11/1999
Thừa Thiên

Huế
27THT8

25 24205107349  Nguyễn Thị Thanh  Châu 05/04/2000 Đà Nẵng 27THT8

26 24215104933  Hồ Văn  Hà 20/07/2000 Đà Nẵng 27THT8

27 25202616324  Nguyễn Thị Khánh  Hằng 24/04/2001 Kon Tum 27THT8

28 25202215915  Trần Thị Hồng  Hạnh 11/01/2001 Đà Nẵng 27THT8
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29 24215108303  Trịnh Văn  Hoan 15/07/1991 Phú Yên 27THT8

30 25202611836  Nguyễn Thị  Hoài 02/08/2001 Hà Tĩnh 27THT1 Hoãn T12/21

31 25202616331  Nguyễn Khánh  Nhung 08/10/2001 Quảng Trị 27THT1 Hoãn T12/21

32 25202616469  Huỳnh Thị Tuyết  Nhung 08/08/2001 Quảng Trị 27THT1 Hoãn T12/21

33 25202613626  Trần Thị Hồng  Phúc 06/11/2001 Huế 27THT1 Hoãn T12/21

34 2320860908  Trần Thị Phương  Thảo 17/08/1999 Quảng Trị 27THT1 Hoãn T12/21

35 23208612395  Nguyễn Thị Thanh  Nga 21/10/1999 Quảng Trị 27THT2 Hoãn T12/21

36 24207211009  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 28/03/1999 Gia Lai 27THT6 Thi ghép
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1 24205115633  Lê Thị Diệu  Huyền 08/12/2000 Quảng Bình 27THT8

2 25202205518  Ngô Thị  Huyền 26/06/2001 Quảng Trị 27THT8

3 25207103397  Nguyễn Phạm Ngọc  Huyền 09/03/2001 Quảng Bình 27THT8

4 25202609745  Võ Thị Kiều  Linh 22/12/2001 Quảng Bình 27THT8

5 24217105166  Lương Thanh  Long 03/02/2000 Đà Nẵng 27THT8

6 24207204925  Huỳnh Thị Quỳnh  Nga 11/03/2000 Quảng Ngãi 27THT8

7 25207212975  Phạm Thị  Nga 04/05/2001 Đà Nẵng 27THT8

8 25202605492  Nguyễn Thị Khánh  Ngân 13/12/2001 Quảng Bình 27THT8

9 25202609354  Trần Thị Bảo  Ngọc 01/06/2001 Quảng Bình 27THT8

10 25207109403  Trần Thị Lệ  Nhật 15/01/2001 Quảng Nam 27THT8

11 24205101487  Lê Thị Mỹ  Oanh 09/02/2000 Phú Yên 27THT8

12 24205105952  Nguyễn Huệ  Phương 20/04/2000 Quảng Nam 27THT8

13 24211415648  Tô Hải  Quân 28/10/2000 Đà Nẵng 27THT8

14 24203202641  Trương Phan Hoàng  Quyên 19/02/2000 Đà Nẵng 27THT8

15 25202109104  Nguyễn Thị Như  Quỳnh 17/04/2001 Quảng Trị 27THT8

16 25207100033  Trần Nguyễn Diễm  Quỳnh 05/10/2001 Bình Định 27THT8

17 24205115518  Vũ Thị Minh  Tâm 29/08/2000 Đà Nẵng 27THT8

18 24207215180  Nguyễn Thị Thanh  Tâm 04/07/2000 Đà Nẵng 27THT8

19 25202604816  Nguyễn Thị Thanh  Tâm 05/02/2001 Quảng Bình 27THT8

20 24208602367  Mai Thái  Thành 02/08/2000 Quảng Trị 27THT8

21 24211708543  Lê Văn  Thành 26/07/2000 Đà Nẵng 27THT8

22 24205102811  Bùi Thị Anh  Thư 12/09/2000 Lâm Đồng 27THT8

23 24205107414  Lê Thái Bảo  Trâm 02/05/2000 Phú Yên 27THT8

24 24212102325  Tống Phước  Trung 05/01/2000 Quảng Nam 27THT8

25 24215115317  Nguyễn Lê Anh  Tú 17/04/1999 Quảng Bình 27THT8

26 24207201322  Trương Trần Nhã  Uyên 02/11/2000 Đà Nẵng 27THT8

27 24202516051  Võ Thị Thu  Hiền 16/10/2000 Kon Tum 27TSC2 Hoãn T3/22

28 24207103663  Trương Thị Thanh  Hiền 10/12/2000 Quảng Nam 27TSC3 Hoãn T12/21
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29 24208602711
 Thái Nguyễn Thị
Tuyết

 Ngân 18/08/2000 Lâm Đồng 27TYC2 Hoãn T12/21

30 24204306598  Võ Thị Trang  Nhung 22/12/2000 Quảng Trị 27TYC2 Hoãn T12/21

31 24202500679  Lê Minh  Quỳnh 20/12/2000 Phú Yên 27TYC2 Hoãn T12/21

32 24202104565  Nguyễn Thị Thu  Thảo 29/07/2000 Quảng Ngãi 27TYC2 Thi ghép

33 24208605163  Nguyễn Khánh  Uyên 04/10/2000
Thừa Thiên

Huế
27TYC2 Thi ghép

34 24212103840  Nguyễn Văn Việt  Hoàng 07/02/2000 Đắk Lắk 27TYC3 Hoãn T12/21

35 24211710980  Ngô Văn  Linh 19/06/2000 Đắk Lắk 27TYC3 Hoãn T12/21
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